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 THÀNH PHỐ PHAN THIẾT         -       -           

                 

         n  n s : 04/2020/DS-ST 

            : 15-01-2020 

        V/v tranh chấp hợp đồng tín dụng 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG HOÀ XÃ H I CH           T NAM  
  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

                

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Huỳnh Diệu Tuyết Trinh. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Đỗ Văn Hòa. 

2. Bà Châu Thị Phươn  Hằng. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Biện Anh Huy – Thư ký Tòa án nhân dân thành 

ph  Phan Thiết, t nh   nh Thu n. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy An – Kiểm sát viên. 

 Ngày 15 tháng 01 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành ph  Phan 

Thiết, t nh Bình Thu n xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý s : 249/2019/TLST-

DS ngày 11 tháng 9 năm 2019 v  việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo 

 u ết định đưa vụ  n ra   t  ử s : 07/2019/ ĐXXST-DS n    10 th n  12 năm 

2019 và Quyết định hoãn phiên tòa s : 26/2019/ ĐST-DS n    27 th n  12 năm 

2019    a c c đươn  s : 

1. Nguyên đơn:   ân h n  thươn  mại cổ phần V. 

Địa ch  trụ sở: Đườn  C, phường H, qu n Đ n  Đa, th nh ph  Hà Nội. 

Đại diện theo pháp lu t: Ông Ngô Chí D – Chức vụ: Chủ tịch Hộ  đồng qu n 

trị. 

Đại diện theo ủy quy n: Ôn  Đỗ Thành Tr – Chức vụ: Phó    m đ c kh i 

pháp chế - Kiểm soát tuân thủ, VP ank (Văn b n ủy quy n s : 11/2018/UQ-

HĐ T, n    02/3/2018) 

Đại diện theo ủy quy n tham gia t  tụng:  

1. Ông Mai Hoàng N– Chuyên viên t  tụng  

2. Bà Bùi Thị H– Chuyên viên t  tụng 

(theo văn b n uỷ quy n s  17108/2019/UQ-PGĐK n    13 th n  5 năm 

2019) 

Địa ch : đường C, phường 4, qu n 3, thành ph  Hồ Chí Minh. 
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2.    đơn  Bà Nguyễn Thị Thu H, sịnh năm 1964. 

Địa ch : Khu ph  E, phường H, thành ph  Phan Thiết, t nh Bình Thu n. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Trần Quang B, s nh năm 

1961. 

Địa ch : Khu ph  E, phường H, thành ph  Phan Thiết, t nh Bình Thu n. 

(Nguyên đơn có đơn xin xét xử vắng mặt. B  đơn, người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan vắng mặt không có lý do). 

N I DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện đề ngày 13 tháng 5 năm 2019, các bản tự khai và các 

buổi làm việc tại Tòa án, nguyên đơn – Ngân hàng thương mại cổ phần V có ông 

Mai Hoàng N là người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng trình bày: 

Ngân hàng TMCP V (VP ank) đã cấp tín dụng cho bà Nguyễn Thị Thu H 

vay ti n theo Hợp đồng tín dụng gi i ngân ngày 31/5/2017 căn cứ theo Giấ  đăn  

ký vay tiêu dùng, vay kinh doanh cá nhân, mở và sử dụng tài kho n thanh toán, 

thẻ ghi nợ, dịch vụ n ân h n  đ ện tử ngày 29/5/2017 (còn gọi là Hợp đồng s  LD 

1715100146), với s  ti n 60.375.000 đồng, thời hạn vay 30 tháng, mục đích va  

tiêu dùng (sửa ch a nhà). Phươn  thức gi i ngân: Chuyển kho n vào tài kho n 

thanh toán của khách hàng. Khách hàng nh n nợ kể từ thờ  đ ểm Vpbank gi i 

ngân vào tài kho n thanh toán của khách hàng.  

Lãi suất cho va  được tính theo phươn  thức dư nợ gi m dần, tr  dần lãi và 

g c hàng tháng, lãi suất vay c  định 42%/năm. Cách thức tính lãi: Ti n lã  được 

tính trên cơ sở một năm l  365 ngày. S  ti n lãi ph i tr  mỗi kỳ = Dư nợ g c th c 

tế tại thờ  đ ểm tính lãi  x  S  ngày th c tế của kỳ tính lãi  x  Lãi suất đan  áp 

dụng tại thờ  đ ểm tính lãi/365. 

Theo Hợp đồng tín dụng, bà Nguyễn Thị Thu H có n hĩa vụ tr  nợ thành 30 

kỳ, tươn  ứng 30 tháng, thời gian tr  định kỳ vào ngày 01 hàng tháng. Tổng s  

ti n bà H ph i tr  trong 30 kỳ là: 98.643.999 đồn . Tron  đó: nợ g c là 

60.375.000 đồng và nợ lãi là: 38.268.999 đồng (Đính kèm L ch trả nợ). 

Quá trình th c hiện Hợp đồng bà Nguyễn Thị Thu H đã tr  một phần kho n 

nợ vay tại VPBank tổng cộng là 30.460.000 đồng. Tron  đó: bà Nguyễn Thị Thu 

H đã tr  được 09 lần nợ g c với tổng s  ti n là: 10.508.776 đồng và 10 lần tr  nợ 

lãi với tổng s  ti n đã tr  là: 19.951.224 đồng. Ngày 23/8/2018 l  đợt cu i cùng 

bà Nguyễn Thị Thu H thanh toán nợ cho VPBank, kể từ đó đến nay Hươn  không 

thanh toán thêm bất kỳ s  ti n nào khác cho VPBank. Kho n vay chuyển quá hạn 

từ ngày 02/3/2018, lãi suất quá hạn bằng 150% mức lãi suất trong hạn. 

  ười có quy n lợ  n hĩa vụ l ên quan theo qu  định pháp lu t đ i với Hợp 

đồng tín dụng của bà Nguyễn Thị Thu H là ông Trần Quang B (chồng hợp pháp 

của bà Nguyễn Thị Thu H). Bởi giao dịch của bà H vớ  n ân h n  được bà H th c 

hiện trong thời kỳ hôn nhân gi a bà H với ông Bình. Mặc khác, tại Giấ  đăn  ký 

vay tiêu dùng, vay kinh doanh cá nhân, mở và sử dụng tài kho n thanh toán, thẻ 

ghi nợ, dịch vụ n ân h n  đ ện tử ngày 25/5/2017 thể hiện thông tin v    a đ nh 

của bà H có ông Trần Quang B là chồng bà H. Hơn n a bà H vay ti n với mục 
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đích va  l  t êu dùn  (cụ thể là sửa ch a nhà), mục đích va  của bà H là nhằm 

phục vụ nhu cầu thiết yếu của   a đ nh. Do đó theo qu  định của pháp lu t, phía 

Ngân hàng TMCP V yêu cầu buộc ông Trần Quang B ph   có n hĩa vụ l ên đới 

tr  kho n vay cho phía Ngân hàng. 

Quá trình th c hiện hợp đồng, bà H, ôn    nh đã vi phạm n hĩa vụ thanh toán 

theo Hợp đồng tín dụn  đã ký. Phía VP ank đã nh  u lần liên hệ và tạo đ  u kiện 

cho bà H, ông Bình thanh toán, nhưn  bà H, ông Bình c  tình tránh né không th c 

hiện n hĩa vụ tr  nợ cho Ngân hàng. Ngân hàng TMCP V quyết định khởi kiện bà 

Nguyễn Thị Thu H ra Tòa án nhân dân có thẩm quy n để gi i quyết theo đún  

qu  định của pháp lu t.                                                                                                                  

Tạm tính đến hết ngày 15/01/2020 tổn  dư nợ của bà Nguyễn Thị Thu H tại 

VPBank là:  

Nợ g c HĐTD n    31/5/2017:                49.866.224 đồng 

Nợ lã  HĐTD n    31/5/2017:                     56.758.838 đồng 

Tổng:                                                            106.625.062 đồng 

(Bằng chữ: Một trăm lẻ sáu triệu sáu trăm hai mươi lăm nghìn không trăm 

sáu mươi hai đồng). 

VPBank yêu cầu bà Nguyễn Thị Thu H, ông Trần Quang B ph i l ên đới 

th c hiện n hĩa vụ thanh toán ngay một lần toàn bộ nợ g c, lãi tạm tính đến hết 

ngày 15/01/2020 đ i với hợp đồng tín dụn  đã ký là: 106.625.062 đồng (Bằng 

chữ: Một trăm lẻ sáu triệu sáu trăm hai mươi lăm nghìn không trăm sáu mươi hai 

đồng).Tron  đó nợ g c Hợp đồng tín dụng ngày 31/5/2017 là 49.866.224 đồng, 

nợ lãi Hợp đồng tín dụng ngày 31/5/2017 là 56.758.838 đồng. 

Ngoài ra bà Nguyễn Thị Thu H, ông Trần Quang B ph i thanh toán cho 

VPBank ti n lã  ph t s nh theo qu  định tại hợp đồn  đã ký kể từ ngày 

16/01/2020 cho đến khi thanh toán xong toàn bộ kho n nợ. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tiến hành niêm yết và cấp, tống 

đạt hợp lệ các văn bản tố tụng cho b  đơn bà Nguyễn Th  Thu H và người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Quang B nhưng bà H, ông Bình cố tình 

vắng mặt, không đến Tòa án làm việc mà không có lý do. Do đó, Tòa án không 

thể tiến hành lấy lời khai và hòa giải được. B  đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan vắng mặt trong toàn bộ xét xử nên không nộp tài liệu, chứng cứ nào tại 

Tòa án, không có ý kiến đối với nội dung vụ án, đã được Tòa án thông báo kết 

quả phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ. 

Tạ  ph ên tòa, K ểm s t v ên V ện k ểm s t nhân dân thành ph  Phan Thiết 

ph t b ểu ý k ến v  v ệc tuân theo ph p lu t t  tụn  của Thẩm ph n, Hộ  đồn    t 

 ử, Thư ký ph ên tòa v  của nh ng n ườ  tham   a t  tụn  tron  qu  tr nh      

qu ết v  đ  xuất ý kiến v  việc gi i quyết nội dung vụ  n như sau:  

- Thẩm ph n đã chấp h nh đún  qu  định của Bộ lu t t  tụng dân s , xác 

định đún  quan hệ pháp lu t tranh chấp, đún  thẩm quy n,   c định đún  tư c ch 
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n ười tham gia t  tụng, tiến hành các thủ tục thu th p chứng cứ, t n  đạt và niêm 

yết c c văn b n t  tụn  đún  theo qu  định của Bộ lu t t  tụng dân s  năm 2015. 

- Hộ  đồng xét xử v  Thư ký ph ên tòa có mặt đún  th nh phần trong quyết 

định xét xử v  đã tuân thủ đún  qu  định của Bộ lu t t  tụng dân s  năm 2015. 

-   u ên đơn đã chấp h nh đún  qu  định của pháp lu t t  tụng. Bị đơn, 

n ười có quy n lợ , n hĩa vụ liên quan không chấp h nh c c qu  định v  quy n 

v  n hĩa vụ của m nh theo qu  định của Bộ lu t t  tụng dân s . 

- V  nội dung gi i quyết vụ  n: Đ  nghị Hộ  đồng xét xử chấp nh n toàn bộ 

yêu cầu khởi kiện của n u ên đơn, buộc bà Nguyễn Thị Thu H và ông Trần 

Quang B có n hĩa vụ l ên đới tr  cho ngân hàng s  ti n tạm tính đến ngày 

15/01/2020 là 106.625.062 đồng (bao gồm nợ g c là 49.866.224 đồng, nợ lãi là 

56.758.838 đồng) và ti n lãi phát sinh theo thỏa thu n tại hợp đồn  đã ký từ ngày 

16/01/2020 cho đến khi thanh toán xong toàn bộ kho n nợ. 

NH    ỊNH C A TÒA ÁN: 

 au khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai 

tại phiên tòa và nghe đại diện Viển kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết phát 

biểu quan điểm giải quyết vụ án,  ội đồng xét xử nhận đ nh   

[1] V  pháp lu t t  tụng:  

[1.1] V  quan hệ tranh chấp: Ngân hàng TMCP V (VPBank) khởi kiện yêu 

cầu bà Nguyễn Thị Thu H, ông Trần Quang B ph   l ên đới th c hiện n hĩa vụ 

thanh toán ti n nợ g c và lãi của hợp đồng tín dụng s  LD1715100146 gi i ngân 

ngày 31 th n  5 năm 2017 (Căn cứ theo Giấ  đăn  ký va  t êu dùng, vay kinh 

doanh cá nhân, mở và sử dụng tài kho n thanh toán, thẻ ghi nợ, dịch vụ ngân hàng 

đ ện tử ngày 29 th n  5 năm 2017). Do v     c định đây là vụ án dân s  v  tranh 

chấp hợp đồng tín dụng theo qu  định tại kho n 3 Đ  u 26 Bộ lu t t  tụng dân s  

năm 2015. 

[1.2] V  thẩm quy n gi i quyết của Tòa án: Bị đơn có hộ khẩu thường trú và 

hiện đan  trú tại Khu ph  E, phường H, thành ph  Phan Thiết, t nh Bình Thu n. 

Căn cứ đ ểm a kho n 1 Đ  u 35 v  đ ểm a kho n 1 Đi u 39 Bộ lu t t  tụng dân s  

năm 2015, vụ án thuộc thẩm quy n gi i quyết của Tòa án nhân dân thành ph  

Phan Thiết, t nh Bình Thu n. 

[1.3] V  việc gi i quyết vắng mặt c c đươn  s :   u ên đơn, bị đơn v  

n ười có quy n lợ , n hĩa vụ l ên quan đã được Tòa án t n  đạt hợp lệ c c văn 

b n t  tụng. Tuy nhiên, bị đơn, n ười có quy n lợ , n hĩa vụ liên quan vắng mặt 

lần thứ 2 tại phiên tòa không có lý do; đại diện n u ên đơn có đơn   n xét xử 

vắng mặt. Do v y, Hộ  đồng xét xử căn cứ kho n 2 Đ  u 227, Đ  u 228 Bộ lu t t  

tụng dân s  năm 2015 t ến hành xét xử vắng mặt c c đươn  sư. 

[2] V  pháp lu t nội dung: 

[2.1] V  nội dung khởi kiện của Ngân hàng yêu cầu bà Nguyễn Thị Thu H 

th c hiện n hĩa vụ tr  nợ cho Ngân hàng, Hộ  đồng xét xử xét thấy: 
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Bà Nguyễn Thị Thu H có ký v o đ  nghị vay v n của khách hàng tại Giấy 

đăn  ký va  t êu dùn , va  k nh doanh c  nhân, mở và sử dụng tài kho n thanh 

toán, thẻ ghi nợ, dịch vụ n ân h n  đ ện tử kiêm hợp đồng tín dụng s  20170530-

0008654 ngày 29 th n  5 năm 2017 (còn gọi là Hợp đồng s  LD 1715100146) để 

vay s  ti n 60.375.000 đồng, thời hạn vay 30 tháng, mục đích va  t êu dùn  (sửa 

ch a nhà).  

Th c hiện hợp đồn , n    31 th n  5 năm 2017 Ngân hàng TMCP V 

(VPBank) đã chấp thu n gi i ngân s  ti n 60.375.000 đồng bằn  phươn  thức 

chuyển kho n vào tài kho n s  108113073 của bà Nguyễn Thị Thu H mở tại 

VPBank. Bà Nguyễn Thị Thu H đã nh n đủ s  ti n gi i ngân vào tài kho n và ký 

nh n tại giấ  lĩnh t  n. Đồng thời, n    01 th n  6 năm 2017 bà H đã ký v o lịch 

tr  nợ đ i với hợp đồng tín dụng. Theo Hợp đồng tín dụng, bà Nguyễn Thị Thu H 

có n hĩa vụ tr  nợ thành 30 kỳ, tươn  ứng 30 tháng, thời gian tr  định kỳ vào 

ngày 01 hàng tháng.  

Quá trình th c hiện hợp đồng đã ký, bà H ch  mới thanh toán một phần nợ 

g c và nợ lãi và vi phạm n hĩa vụ thanh toán theo hợp đồng. Kho n vay chuyển 

quá hạn từ ngày 02/3/2018. Ngân hàng đã nh  u lần liên hệ và tạo đ  u kiện cho 

bà H tr  nợ nhưn  bà H không th c hiện n hĩa vụ tr  nợ cho Ngân hàng nên Ngân 

hàng khởi kiện bà H ra Tòa án nhân dân thành ph  Phan Thiết. 

Xét việc bà Nguyễn Thị Thu H ký đ  nghị vay v n kiêm hợp đồng tín dụng 

s  LD 1715100146 n    29 th n  5 năm 2017 tại Ngân hàng TMCP V là hoàn 

toàn t  nguyện, bà Nguyễn Thị Thu H l  n ườ  đã th nh n ên, có đầ  đủ năn  l c 

hành vi dân s  và bà H đã được gi   n ân đầ  đủ theo thỏa thu n tại hợp đồng tín 

dụn  đã ký nhưn  mới th c hiện n hĩa vụ thanh toán một phần s  ti n g c là 

10.508.776 đồng và s  ti n lã  l  19.951.224 đồng cho Ngân hàng.  

Tại Đ  u 4 Phần II Bộ đ  u kho n v  đ  u kiện dành cho khách hàng vay tiêu 

dùng cá nhân, mở và sử dụng tài kho n thanh toán, thẻ ghi nợ và dịch vụ ngân 

h n  đ ện tử của hợp đồng tín dụng thể hiện “ Các bên cùng thống nhất hiểu rõ 

rằng việc vi phạm nghĩa vụ trả nợ của bất kỳ một Kỳ trả nợ gốc hoặc Kỳ trả nợ 

lãi nào cũng b  coi là vi phạm nghĩa vụ trả nợ và bên Ngân hàng có quyền thu hồi 

ngay toàn bộ dư nợ còn lại của khách hàng mà không cần phải chờ đến khi kết 

thúc thời hạn vay...”. Do đó, kh  bị đơn v  phạm n hĩa vụ tr  nợ, n u ên đơn - 

Ngân hàng TMCP V có quy n yêu cầu bị đơn thanh toán toàn bộ kho n nợ gồm 

nợ g c, nợ lãi do ch m thanh toán tại hợp đồng tín dụn  đã ký kết l  có cơ sở 

chấp nh n. 

[2.2] V  lãi suất: Các bên thỏa thu n trong hợp đồng tín dụng lãi suất cho 

va  được tính theo phươn  thức dư nợ gi m dần, tr  dần lãi và g c hàng tháng, lãi 

suất vay c  định 42%/năm, lãi suất quá hạn bằng 150% mức lãi suất trong hạn. 

Việc tính lãi theo b n kê chi tiết do Ngân hàng nộp l  chính   c, đún  với thỏa 

thu n, phù hợp vớ  qu  định tạ  Đ  u 91 Lu t các tổ chức tín dụn  năm 2010 (sửa 

đổi, bổ sun  năm 2017) nên được chấp nh n. 

[2.3] V  phươn  thức và thời gian thanh toán: 
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Xét mặc dù bị đơn b  Nguyễn Thị Thu H đã nh n đủ ti n gi i ngân và 

n u ên đơn Ngân hàng TMCP Vđã nhắc nhở nhi u lần nhưn  bị đơn vẫn không 

th c hiện n hĩa vụ thanh toán từ n    24 th n  8 năm 2018 đến na . Căn cứ quy 

định tạ  Đ  u 95 Lu t các tổ chức tín dụn  năm 2010 (sửa đổi, bổ sun  năm 

2017), Hộ  đồng xét xử chấp nh n yêu cầu khởi kiện của n u ên đơn buộc bị đơn 

th c hiện n hĩa vụ thanh toán ngay một lần toàn bộ nợ g c, lãi  cho Ngân hàng 

tạm tính đến hết ngày 15/01/2020 là: 106.625.062 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ 

sáu triệu sáu trăm hai mươi lăm nghìn không trăm sáu mươi hai đồng).Tron  đó: 

Nợ g c là: 49.866.224 đồng. Nợ lãi là: 56.758.838 đồng. 

Kể từ n    16 th n  1 năm 2020 cho đến khi thanh toán xong kho n nợ, bị  

đơn còn ph i thanh toán cho Ngân hàng TMCP V kho n ti n lãi phát sinh theo 

thỏa thu n tại hợp đồn  đã ký kết. 

[2.4] V  nội dung khởi kiện của Ngân hàng yêu cầu ông Trần Quang B có 

n hĩa vụ l ên đới với bà Nguyễn Thị Thu H th c hiện n hĩa vụ tr  nợ cho Ngân 

hàng: 

Xét thấy, hợp đồng tín dụng ký kết gi a Ngân hàng và bà Nguyễn Thị Thu H 

th c hiện trong thời kỳ hôn nhân gi a bà H và ông Bình, trong hợp đồng thể hiện 

bà H vay ti n với mục đích là vay tiêu dùng (cụ thể là sửa ch a nhà), mục đích 

vay của bà H là nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của   a đ nh. Mặc khác, tại Giấy 

đăn  ký va  t êu dùng, vay kinh doanh cá nhân, mở và sử dụng tài kho n thanh 

toán, thẻ ghi nợ, dịch vụ n ân h n  đ ện tử ngày 29/5/2017 thể hiện thông tin v  

  a đ nh của bà H có ông Trần Quang B là chồng bà H, do đó phía   ân h n   êu 

cầu buộc ông Trần Quang B ph   có n hĩa vụ l ên đới cùng bà H tr  kho n vay là 

có cơ sở chấp nh n. Căn cứ Đ  u 27, Đ  u 30, Đ  u 37 của Lu t hôn nhân gia 

đ nh năm 2014, buộc ông Trần Quang B ph i chịu trách nhiệm l ên đới với bà 

Nguyễn Thị Thu H trong việc thanh toán toàn bộ kho n nợ phát sinh từ Hợp đồng 

tín dụn  đã ký kết cho Ngân hàng VPBank. 

[3] V  án phí dân s  sơ thẩm: Căn cứ Đ  u 147 Bộ lu t t  tụng dân s  năm 

2015, do yêu cầu khởi kiện của n u ên đơn được Tòa án chấp nh n nên nguyên 

đơn khôn  ph i chịu án phí dân s  sơ thẩm. 

Bà Nguyễn Thị Thu H và ông Trần Quang B ph i chịu án phí dân s  sơ thẩm 

theo qu  định của pháp lu t. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ   ỊNH: 

- Căn cứ vào Kho n 3 Đ  u 26, đ ểm a Kho n 1 Đ  u 35, đ ểm a Kho n 1 

Đ  u 39, Đ  u 147, kho n 2 Đ  u 227, Đ  u 228, Đ  u 271, Kho n 1 Đ  u 273 Bộ 

lu t t  tụng dân s  năm 2015; 

- Căn cứ v o Đ  u 91 v  Đ  u 95 Lu t các tổ chức tín dụn  năm 2010 sửa 

đổi, bổ sun  năm 2017; 

- Căn cứ Đ  u 27, Đ  u 30; Đ  u 37 Lu t hôn nhân   a đ nh năm 2014; 

- Căn cứ Lu t Thi hành án dân s  năm 2008; 
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- Căn cứ Nghị quyết s  326/2016/UBTV H14 n    30/12/2016 qu  định v  

mức thu, miễn, gi m, thu, nộp, qu n lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

- Căn cứ Đ  u 8 Nghị quyết s : 01/2019/NQ-HĐTP n    11 th n  01 năm 

2019 của Hộ  đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân t   cao hướng dẫn áp dụng một 

s  qu  định của pháp lu t v  lãi, lãi suất, phạt vi phạm. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nh n yêu cầu khởi kiện của n u ên đơn Ngân hàng TMCP Việt 

Nam Thịnh Vươn . 

Buộc bà Nguyễn Thị Thu H và ông Trần Quang B có n hĩa vụ l ên đới tr  

một lần cho Ngân hàng TMCP V s  ti n nợ phát sinh từ đ  nghị vay v n kiêm 

hợp đồng tín dụng s  LD 1715100146 n    29 th n  5 năm 2017 tính đến ngày 

xét xử sơ thẩm 15/01/2020 là 106.625.062 đồng (Một trăm lẻ sáu triệu sáu trăm 

hai mươi lăm nghìn không trăm sáu mươi hai đồng), tron  đó nợ g c là: 

49.866.224 đồng; nợ lãi là: 56.758.838 đồng. 

Buộc bà Nguyễn Thị Thu H và ông Trần Quang B ph i tiếp tục tr  lãi phát 

sinh tính trên s  nợ g c theo mức lãi suất thỏa thu n tại hợp đồng tín dụng s  LD 

1715100146 kể từ ngày 16/01/2020 cho đến khi thanh toán xong kho n nợ cho 

Ngân hàng TMCP V. 

2. V  án phí:  

Bà Nguyễn Thị Thu H và ông Trần Quang B ph i chịu 5.331.000 đồn  ( ăm 

triệu ba trăm ba mươ  m t n  n đồng) án phí dân s  sơ thẩm. 

Hoàn tr  cho Ngân hàng TMCP V s  ti n tạm ứn   n phí đã nộp là 

2.134.000 đồng (Hai triệu một trăm ba mươ  b n n  n đồng) theo biên lai thu ti n 

s  0028001 ngày 06/9/2019 tại Chi cục thi hành án dân s  thành ph  Phan Thiết. 

3. V  quy n kháng cáo: Ngân hàng TMCP V, bà Nguyễn Thị Thu H, ông 

Trần Quang B vắng mặt có quy n kháng cáo b n án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nh n được b n án hoặc ngày niêm yết b n án. 

Trườn  hợp b n  n được th  h nh theo qu  định tạ  Đ  u 2 Lu t th  h nh  n 

dân s  th  n ườ  được th  h nh  n dân s , n ườ  ph   th  h nh  n dân s  có qu  n 

thỏa thu n th  h nh  n, qu  n  êu cầu th  h nh  n, t  n u ện th  h nh  n hoặc bị 

cư n  chế th  h nh  n theo qu  định tạ  c c Đ  u 6, 7 v  9 Lu t th  h nh  n dân 

s ; thờ  h ệu th  h nh  n được th c h ện theo qu  định tạ  Đ  u 30 Lu t th  h nh 

 n dân s . 

 ơi nhận                                           
-VKSND TP. Phan Thiết;                                  
-Ch  cục TH DS TP. Phan Thiết; 

-C c đươn  s ; 

-Lưu: hồ sơ vụ  n. 

 

TM.H    ỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

Huỳnh Diệu Tuyết Trinh 
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